
THEO HÌNH THỨC GIÁO DỤC TỪ XA NĂM 2010

Đợt: 1/2010

STT Mã hồ sơ Họ và Tên
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Ngày sinh Nơi sinh Trình độ

Các bằng 

cấp khác
Cơ quan công tác Email Điện thọai

1 210VT0009-1 Nguyễn Trung Bảo Nam 24/01/1975 Đà Nẵng THPT
Công ty điện thoại Tây 

TP

ng-

trungbao@yahoo.co

m

01275.939.495

2 210VT0076-1 Đỗ Văn Can Nam 02/07/1984 Đồng Tháp THCN
Điện lực Tân Hồng, 

Đồng Tháp
0902.830.653

3 210VT0010-1 Huỳnh Minh Cảnh Nam 06/05/1980 Cà Mau THCN
TTVT 5- Đầm Dơi, Cà 

Mau

vthuynh555@yahoo.

com.vn
07803.503.555

4 210VT0034-1 Huỳnh Công Chánh Nam 24/01/1969 Tây Ninh THPT
Công ty điện thoại Tây 

TP
hcchanh@vnn.vn 0918.462.537

5 210VT0086-1 Huỳnh Văn Chung Nam 10/04/1981 Quảng Bình THPT
Nhà máy Thủy điện Srok 

Phu Miêng
0975.706.239

6 210VT0051-1 Nguyễn Văn Công Nam 02/02/1985 Thanh Hóa THPT Thí sinh tự do 0909.916.709

7 210VT0081-1 Trương Viết Cường nam 27/11/1983 Lâm Đồng THPT ĐH Vật lý CN Viettel Lâm Đồng
tvcuong1089@yaho

o.com
0973.494.499

8 210VT0054-1 Dư Ngọc Quỳnh Dao Nữ 01/01/1975 TP HCM THPT Thí sinh tự do
lienhe.saigon@yaho

o.com
0917.354.214

9 210VT0084-1 Trần Quang Đây Nam 02/12/1989 Long An THPT
Công ty CP Viễn thông 

Quỳnh Anh 0902.676.631

10 210VT0001-1 Trần Văn Đoàn Nam 08/07/1988 Hải Dương THPT Thí sinh tự do
bonestran85@gmail.

com
0909.077.642

Hệ :5 năm Niên khóa: 2010 - 2015

Địa điểm học: 11 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, TP HCM

(Theo quyết định số ...…./…..., ngày .….tháng .…. năm  2010  của Giám đốc Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

 Ngành: Điện tử viễn thông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

Số thí sinh trúng tuyển: 68 
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11 210VT0035-1 Trần Anh Đông Nam 29/12/1983 Quảng Bình THCN
Công ty CP DV kỹ thuật 

VT Hà Nội

dongta73@gmail.co

m
0902.090.217

12 210VT0093-1 Nguyễn Hoàng Đức Nam 12/05/1980 TP HCM THPT Thí sinh tự do
may_giovanuoc@ya

hoo.com
01213.495.500

13 210VT0072-1 Trần Nguyễn Việt Đức Nam 19/04/1976 Thuận Hải THPT

CĐ điện 

khí hóa và 

cung cấp 

điện

TTVT Tuy Phong, Bình 

Thuận
0948.622.123

14 210VT0027-1 Đặng Ngọc Dương Nam 04/08/1978 Bình Định THPT TTVT Bình Định 0914.615.759

15 210VT0018-1 Đỗ Hồng Hải Nam 24/06/1967 Hà Bắc THPT
ĐH kinh tế 

NN
Nhà máy sữa Cần Thơ

h.haimilkcantho@co

m.vn
0939.090.671

16 210VT0077-1 Nguyễn Tuấn Hải Nam 31/08/1980 Đồng Nai THCN
Xí nghiệp điện Cao Thế, 

TP HCM

nhiemcvm@yahoo.c

om.vn
0937.561.744

17 210VT0067-1 Nguyễn Văn Hải Nam 15/05/1973 Hải Dương THPT
Công ty TNHH TH cáp 

Sài Gòn Tourist
0988.099.788

18 210VT0082-1 Lê Gia Hảo Nam 16/09/1967 TP HCM THPT CN Viễn thông Thủ Đức 0913.645.600

19 210VT0075-1 Lục Tấn Hảo Nam 20/11/1989 Thuận Hải THPT THCN
Đài viễn thông Hàm Mỹ, 

Bình Thuận

haoluctan@gmail.co

m

0919.181.591

0933.302.944

20 210VT0022-1 Bùi Văn Hậu Nam 23/04/1982 TP HCM THPT Thí sinh tự do 0919.991.917

21 210VT0060-1 Đỗ Văn Hóa Nam 13/06/1982 Nghĩa Bình THCN

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp điện 2 - Chi 

nhánh 5

dovanhoa82@yahoo

.com.vn
0902.958.330

22 210VT0068-1 Nguyễn Hữu Hoàn Nam 28/03/1981 Nghệ An THPT CĐ điện tử
CN công ty CP đầu tư và 

xd Bưu điện

nguyenhuuhoanktv2

006@yahoo.com
0976.070.908

23 210VT0059-1 Nguyễn Minh Hoàn Nam 30/10/1977 Hà Bắc THCN
Chi nhánh Viettel Lâm 

Đồng - Tập đoàn VT 

Quân Đội

floannm@viettel.co

m.vn
0983.500.900
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24 210VT0004-1 Nguyễn Duy Hưng Nam 25/02/1989 Kiên Giang THPT Thí sinh tự do
hungcn2t@yahoo.co

m.vn
01674.563.415

25 210VT0058-1 Nguyễn Văn Hưng Nam 03/05/1987 Nghệ An THCN
Công ty CP TM DV 

Xem Sơn (XESCO)
01689.927.273

26 210VT0036-1 Trương Ngọc Huy Nam 23/12/1975 TP HCM THPT Thí sinh tự do
huytruongngoc@yah

oo.com.vn
0908.336.620

27 210VT0090-1 Trần Văn Kiên Nam 24/06/1982 Nghệ An THPT
CN công ty CP đầu tư và 

xd Bưu điện TP HCM
0919.949.996

28 210VT0095-1 Tạ Hoàng Kiệt Nam 25/09/1971 TP HCM THPT
Công ty điện thoại Đông 

TP
0903.665.671

29 210VT0066-1 Mai Nguyễn Ngọc Lâm Nam 08/01/1983 Thuận Hải THPT CN viettel TP HCM
ngoclamc59@yahoo

.com
0988.993.777

30 210VT0044-1 Tạ Thanh Liêm Nam 15/01/1969 Quảng Ngãi THPT TH nghề

Đài TT phát lại truyền 

hình huyện Sơn 

Hà,Quảng Ngãi

0553.882.336

31 210VT0073-1 Trang Vĩnh Lợi Nam 02/05/1984 TP HCM THCN
Xí nghiệp điện Cao Thế, 

TP HCM
0909.748.584

32 210VT0088-1 Nguyễn Văn Minh Nam 28/09/1985 Thái Bình THPT
Công ty CP Thủy điện 

Srok Phu Miêng IDICO

ngocminh985@yaho

o.com
0975.727.069

33 210VT0012-1 Phạm Nhật Minh Nữ 14/06/1982 An Giang THPT Thí sinh tự do 0907.298.812

34 210VT0055-1 Nguyễn Trọng Mỳ Nam 02/09/1981 Đăklăk THPT THCN
Công ty LD khách sạn 

Đăknông Lodge

nguyentrongmy@g

mail.com
0935.183.268

35 210VT0057-1 Phan Trung Nghĩa Nam 17/04/1985 TP HCM THPT
Tổng công ty điện lực 

TP HCM

phantrungnghia2010

@gmail.com

0983.969.577

0963.969.577

36 210VT0070-1 Lê Thành Nguơn Nam 18/04/1960 Minh Hải THPT CĐ điện tử
Đài PT-TH tỉnh Bạc 

Liêu

lethanhnguonvtv@g

mail.com
0918.351.810

37 210VT0094-1 Phan Hữu Nhân Nam 06/06/1979 Đồng Tháp THCN Viễn thông Đồng Tháp nhandtp@gmail.com 0944.388.688
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38 210VT0050-1 Vương Thanh Nhựt Nam 26/10/1986 Tây Ninh THPT

CĐ CN 

điện tử máy 

tính

Thí sinh tự do
nhutvt@viettel.com.

vn
0973.554.599

39 210VT0019-1 Huỳnh Tấn Phong Nam 26/06/1983 Đồng Tháp THCN
Chi nhánh viettel Đồng 

Tháp
kinhlv@viettel.com 0973.004.444

40 210VT0025-1 Nguyễn Thoại Phong Nam 24/05/1976 An Giang THPT
Công ty bảo hành 

panasonic -Thiên Khôi

thoaiphong76@gmai

l.com
0909.106.234

41 210VT0078-1 Tăng Văn Phú Nam 04/04/1970 Tiền Giang THPT
Công ty điện lực Bình 

Phú, TP HCM
0968.606.868

42 210VT0008-1 Bùi Đoan Phương Nam 15/03/1988 Gia Lai THCN
Chi nhánh Viettel Gia 

Lai

phuongbd@viettel.c

om.vn
0989.745.709

43 210VT0061-1 Đỗ Anh Quang Nam 20/08/1967 TP HCM THPT

Công ty TNHH MTV 

Xây lắp điện 2 - Chi 

nhánh 5

qltcpcc2cn5@yahoo

.com.vn
0963.961.383

44 210VT0046-1 Bùi Quang Quốc Nam 29/04/1983 Quảng Nam THPT Thí sinh tự do 0972.211.284

45 210VT0021-1 Nguyễn Thanh Quốc Nam 03/06/1986 Gia Lai THCN
Chi nhánh Viettel Gia 

Lai

quocnt@viettel.com.

vn
0983.868.678

46 210VT0030-1 Võ Roan Nam 30/10/1973 Khánh Hòa THCN
Đài thông tin duyên hải 

Nha Trang

roanvo@yahoo.com.

vn
0982.775.558

47 210VT0063-1 Liêu Văn Tâm Nam 10/05/1976 TP HCM THPT THCN
Công ty lưới điện cao 

thế TP HCM
0908.424.478

48 210VT0002-1 Võ Minh Tân Nam 22/01/1968 Cần Thơ THPT Nhà máy sữa Cần Thơ 0918.542.021

49 210VT0062-1 Nguyễn Phùng Tấn Nam 22/04/1980 TP HCM THPT THCN
Trạm biến áp Hùng 

Vương, TP HCM
0908.620.638

50 210VT0011-1 Nguyễn Trọng Thắng Nam 06/08/1985 Hà Tĩnh THPT TH nghề
Công ty CP DV kỹ thuật 

VT Hà Nội

thangnt.TTKTMN@g

mail.com
0979.911.144
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51 210VT0056-1 Vưu Kim Thành Nam 15/12/1977 Cà Mau THPT THCN TTVT 5 - VT Cà Mau 0918.797.566

52 210VT0031-1
Nguyễn Ngọc 

Minh
Thảo Nam 27/01/1981 Tây Ninh THPT TH nghề

Điện lực Tân Phú- TP 

HCM

nguyenminhthaobk

@yahoo.com
0983.727.181

53 210VT0038-1 Phạm Ngọc Thịnh Nam 04/05/1986 TP HCM THPT Thí sinh tự do 0939.098.380

54 210VT0092-1 Trần Anh Thịnh Nam 16/08/1986 Tiền Giang THPT TH nghề Thí sinh tự do
thinhtrananh@gmail.

com
0938.651.767

55 210VT0083-1 Phi Quang Thọ Nam 07/04/1972 TP HCM THPT
ĐH Đông 

Nam Á học
CN điện thoại Thủ Đức

thanhthanhdat2001

@yahoo.com.vn
0903.366.145

56 210VT0006-1 Trần Hoàng Thông Nam 09/11/1988 Sông Bé THPT Công ty Mắt Bão
hoangthong911@g

mail.com
01234.567.907

57 210VT0039-1 Hoàng Khánh Toàn Nam 06/04/1980 Thái Bình THCN TTVT Bảo Lộc
khanhtoanbloc@vnn

.vn
0633.986.379

58 210VT0026-1 Võ Văn Toàn Nam 25/04/1970 Nghĩa Bình THPT TTVT 2- VT Bình Định
vovantoan70@gmail

.com
0914.217.577

59 210VT0085-1 Lê Ngọc Trang Nữ 11/12/1992 Cần Thơ THPT Thí sinh tự do 07113.960.079

60 210VT0074-1 Lê Xuân Trường Nam 14/05/1960 Thái Bình THPT
Xí nghiệp điện Cao Thế, 

TP HCM
0918.495.145

61 210VT0052-1 Bùi Quan Truy Nam 26/04/1963 TP HCM THPT THCN
Tổng công ty điện lực 

TP HCM

devidbqt@gmail.co

m
0988.649.622

62 210VT0016-1 Lê Phan Việt Tuấn Nam 10/07/1981
Quảng Nam-

Đà Nẵng
THPT TH nghề

Công ty điện thoại Đà 

Nẵng
vtuanro@yahoo.com 0914.084.085

63 210VT0013-1 Võ Ngọc Anh Tuấn Nam 12/03/1984 Đồng Tháp THPT

Chi nhánh điện Hồng 

Ngự- Điện lực Đồng 

Tháp

atuanhngu@gmail.c

om
0939.523.852
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64 210VT0087-1 Cao Cự Tuất Nam 22/01/1983 Nghệ An THPT
Công ty CP Thủy điện 

Srok Phu Miêng IDICO
0987.460.296

65 210VT0014-1 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nữ 15/04/1974 Gia Định THPT
Đại học 

Tiếng anh

Công ty điện thoại Đông 

TP

tuyetnguyen1504@y

ahoo.com.vn
0915.420.768

66 210VT0015-1 Bùi Thị Thanh Vân Nữ 15/02/1971 TP HCM THPT
Công ty điện thoại Đông 

TP

thangvan_0411@ya

hoo.com
0949.758.275

67 210VT0089-1 Vũ Văn Văn Nam 05/05/1984 Hải Phòng THPT
Công ty CP Thủy điện 

Srok Phu Miêng IDICO
0987.033.979

68 210VT0040-1 Nguyễn Thanh Vũ Nam 11/10/1968 TP HCM THPT Xí nghiệp điện Cao Thế
yanny_vu@yahoo.c

om
0908.212.911
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